
            KHO BẠC NHÀ NƯỚC

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẬU GIANG

Đơn vị tính: Triệu đồng.

 Kế hoạch  Thanh toán  Tỷ lệ  Kế hoạch  Thanh toán  Tỷ lệ 

TỔNG SỐ:              280.860                 47.007 16,74%          5.339.796         913.650 17,11%

A DỰ ÁN DO BỘ, NGÀNH QUẢN LÝ:                       -                           -               340.398           19.832 5,83%

1
 Ban QLDA-ĐTXD công trình giao thông và 

nông nghiệp tỉnh Hậu Giang 
                      -                           -                 70.000             5.940 8,49%

7917018 - Nạo vét kênh trục tỉnh Hậu Giang                       -                           -                 70.000             5.940 8,49%

2

 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu 

Giang và Ban QLDA-ĐTXD công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang 

                      -                           -               270.398           13.892 5,14%

7945696 - DA TP ĐOẠN HG-CÀ MAU 

THUỘC DA XDCT ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC 

BẮC-NAM PHÍA ĐÔNG GĐ 2021-2025

                      -                           -               174.588             4.460 2,55%

7945984 - DA TP ĐOẠN CẦN THƠ-HG 

THUỘC DA XDCT ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC 

BẮC-NAM PHÍA ĐÔNG GĐ 2021-2025

                      -                           -                 95.810             9.432 9,84%

B DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ:              280.860                 47.007 16,74%          4.999.398         893.817 17,88%

I DỰ ÁN TỈNH QUẢN LÝ              280.842                 47.007 16,74%          4.541.224         731.498 16,11%

1
 Ban QLDA-ĐTXD công trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh Hậu giang 
               71.833                      129 0,18%             542.767         134.418 24,77%

1.1

7867410 - Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công 

trình Y tế giai đoạn 1 và xây dựng Trụ sở 

Trung tâm Pháp y, Trung tâm giám định Y 

khoa, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

                        -                 50.302             1.287 2,56%

1.2
7932318 - Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên địa 

bàn tỉnh (KC: 2022)
                        -                   4.497                    1 0,02%

1.3
7932323 - Trang thiết bị bàn, ghế học sinh 

phục vụ dạy, học các cấp
                        -                 40.000                520 1,30%

1.4
7962059 - Nâng cấp sửa chữa Trường Phổ 

thông Dân tộc Nội trú Him Lam
                        -                      500                500 100,00%

1.5
7962060 - Nâng cấp sửa chữa Trường Phổ 

thông Dân tộc Nội trú tỉnh
                        -                   1.786             1.786 100,00%

1.6

7962058 - Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và 

trang thiết bị công nghệ thông tin cho Trung 

tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang

                        -                   3.569             3.569 100,00%

1.7
7932320 - Nâng cấp, sửa chữa Nhà thi đấu Hậu 

Giang
                        -                 21.833                  -   0,00%

1.8 7961010 - Khu Tái định cư Tân Hòa                         -                 60.000           24.560 40,93%

1.9
7961009 - Khu Tái định cư xã Tân Phú Thạnh 

giai đoạn 2
                        -                 60.000           21.173 35,29%

1.10 7961012 - Khu tái định cư Mái Dầm                         -               150.000           27.601 18,40%

1.11

7862814 - Cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân 

tộc Khmer tại chùa ấp 4, xã Xà Phiên, huyện 

Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

                        -                 17.480                  -   0,00%

1.11
7961011 - Nâng cấp, mở rộng, cải tạo Trung 

tâm công tác xã hội tỉnh Hậu Giang
                 8.707                      129 1,49%                  -   

1.11

7972530 - Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và 

mua sắm trang thiết bị cho 42 Trạm Y tế tuyến 

xã, tỉnh Hậu Giang.

               61.499                         -   0,00%                  -   

1.11

7972531 - Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, 

cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm 

Y tế huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

                 1.628                         -   0,00%                  -   

1.12

8036579 - Khu tái định cư Cây Dương phục vụ 

Dự án thành phần 3 thuộc Dự án ĐTXD đường 

bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng 

giai đoạn 1.

                        -                 41.000           16.370 39,93%

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THÁNG 03 NĂM 2024

Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/03/2024

STT Nội dung

 Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư các năm 

trước được kéo dài thời gian thực hiện và thanh 

toán trong năm 2024 

 Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 

2024 
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 Kế hoạch  Thanh toán  Tỷ lệ  Kế hoạch  Thanh toán  Tỷ lệ 

STT Nội dung

 Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư các năm 

trước được kéo dài thời gian thực hiện và thanh 

toán trong năm 2024 

 Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 

2024 

1.13

8036580 - Khu tái định cư Bảy Ngàn phục vụ 

Dự án thành phần 3 thuộc Dự án ĐTXD đường 

bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng 

giai đoạn 1.

                        -                 29.000           13.427 46,30%

1.14

8030522 - Phát triển đô thị xanh thích ứng với 

biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu 

Giang

                        -                 12.800           12.440 97,19%

1.15

8038382 - Sửa chữa, nâng cấp và mua sắm 

trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh trên 

địa bàn tỉnh.

                        -                 30.000                553 1,84%

1.16
8035544 - Xây mới và nâng cấp, sửa chữa 

Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang
                        -                 20.000           10.631 53,15%

2
 Ban QLDA-ĐTXD công trình giao thông và 

nông nghiệp tỉnh Hậu Giang 
             209.008                 46.878 22,43%             708.550         209.456 29,56%

2.1 7917018 - Nạo vét kênh trục tỉnh Hậu Giang                         -                   5.000                192 3,83%

2.5
7865045 - Kè chống sạt lở Kênh Xáng Xà No 

giai đoạn 3
                        -                 20.000             2.065 10,33%

2.6
7865047 - Đường Tỉnh 931 (đoạn từ xã Vĩnh 

Viễn đến cầu Xẻo Vẹt)
                        -               111.803           13.534 12,11%

2.7

7865048 - Đường tỉnh 926B, tỉnh Hậu Giang 

kết nối với tuyến Quản Lộ Phụng Hiệp, tỉnh 

Sóc Trăng

                        -               295.000           48.155 16,32%

2.8
7901432 - Đường tỉnh 927 (đoạn từ thị trấn 

Cây Dương đến thành phố Ngã Bảy)
                        -                 40.000           22.543 56,36%

2.9
7901433 - Đường tỉnh 927 (đoạn từ Ngã ba 

Vĩnh Tường đến xã Phương Bình)
                        -                 40.000           22.643 56,61%

2.10
7901434 - Dự án Đường tỉnh 929 (đoạn từ 

đường tỉnh 931B đến Quốc lộ 61)
                        -                 50.000           18.070 36,14%

2.11
7901435 - Cải tạo, mở rộng đường tỉnh 925B 

(đoạn từ xã Vị Thủy đến Vĩnh Thuận Tây)
                        -                 30.000                598 1,99%

2.12

7865041 - Cải tạo, nâng cấp, kết nối HT giao 

thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng 

Mau, t Hậu Giang

                        -               100.694           81.604 81,04%

2.13

7960861 - Kè chống sạt lở sông Mái Dầm 

(đoạn từ ngã ba trạm y tế đến UBND xã Đông 

Phước và đoạn từ Cầu BOT đến Vàm kênh Cái 

Muồng Cụt, huyện Châu Thành)

                    492                         -   0,00%                  -   

2.14
7960862 - Kè chống sạt lở thị trấn Cây Dương, 

huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
                 9.872                         -   0,00%                  -   

2.15
8051583 - Xử lý sạt lở bờ sông Lái Hiếu, TP 

Ngã Bảy
               49.515                 14.624 29,53%                  -   

2.16
8051584 - Xử lý sạt lở bờ Kênh Nàng Mau, xã 

Tân Long, huyện Phụng Hiệp
             149.129                 32.254 21,63%                  -   

2.29
7703722 - Xây dựng Hồ chứa nước ngọt tỉnh 

Hậu Giang
                        -                        53                  52 98,42%

2.30

7917017 - Hệ thống ô bao lớn kiểm soát mặn 

vùng triều biển Đông Phụng Hiệp - Long Mỹ, 

tỉnh Sóc Trăng

                        -                 16.000                  -   0,00%

3
 Ban quản lý dự án Khu bảo tồn thiên nhiên 

Lung Ngọc Hoàng 
                      -                           -                 15.000                  -   0,00%

3.1

7915992 - Dự án Di dời dân từ Khu bảo vệ 

nghiêm ngặt ra khu sản xuất của Khu Bảo tồn 

thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, huyện PH, tỉnh 

HG

                        -                 15.000                  -   0,00%

4  Bộ CHQS Tỉnh Hậu Giang                       -                           -                 69.233                640 0,92%

4.1
7004686 - NÂNG CẤP, CẢI TẠO SÂN 

ĐƯỜNG KHO QUÂN KHÍ
                        -                      870                640 73,51%

4.2
7004686 - Căn cứ hậu phương 2/Bộ CHQS tỉnh 

HG/QK9
                        -                 58.703                  -   0,00%

4.3 7004686 - Ban CHQS Phường Vĩnh Tưởng                         -                   1.960                  -   0,00%
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 Kế hoạch  Thanh toán  Tỷ lệ  Kế hoạch  Thanh toán  Tỷ lệ 

STT Nội dung

 Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư các năm 

trước được kéo dài thời gian thực hiện và thanh 

toán trong năm 2024 

 Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 

2024 

4.4

7004686 - Triển khai ứng dụng công nghệ 

thông tin trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (hệ 

thống giao ban trực tuyến, phần mềm hoạt động 

cơ quan quân sự và hệ thống camera giám sát 

an ninh)

                        -                   7.700                  -   0,00%

5  Công an tỉnh Hậu Giang                       -                           -                   6.644                  -   0,00%

5.1

220230002 - SC, NC CA các xã gồm: Vị Thủy, 

Thuận Hòa, Hòa An, Trường Long Tây, 

Trường Long A, Phương Bình, Tân Bình, Tân 

Long

                        -                   1.500                  -   0,00%

5.2

220230001 - SC, NC CA các xã gồm: Vĩnh 

Thuận Tây, Tân Phú, Hỏa Lựu, Hỏa Tiến, Vị 

Tân, Nhơn Nghãi A, TPT, Phú Tân, Đại Thành, 

Tân Thành

                        -                   4.500                  -   0,00%

5.3
220230003 - SC, NC Công an phường 1 thành 

phố Vị Thanh
                        -                      611                  -   0,00%

5.4
7004692 - Nâng cấp sữa chữa các tuyến đường 

nội bộ thuộc Công an tỉnh Hậu Giang
                        -                        19                  -   0,00%

5.5 7004692 - Công an xã Tân Tiến                         -                        14                  -   0,00%

6
 Công ty CP cấp nước và VSMT nông thôn 

Hậu Giang 
                      -                           -                   3.915             3.507 89,58%

6.1

7965213 - Nâng cấp, mở rộng phát triển tuyến 

ống cấp nước xã Phú Hữu, xã Phú Tân (huyện 

Châu Thành)

                        -                   3.915             3.507 89,58%

7  Công ty PTHT Khu Công nghiệp                       -                           -               248.650           51.094 20,55%

7.1 7007216 - Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh                         -                 62.250                  -   0,00%

7.2
7903976 - Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm 

Công nghiệp tập trung Phú Hữu A giai đoạn 3
                        -                 20.000                  91 0,46%

7.3
7903977 - Khu Tái định cư Đông Phú Phục vụ 

Khu công nghiệp Sông Hậu
                        -                 32.400             5.974 18,44%

7.4

7903978 - Hoàn chỉnh hạ tầng Khu công 

nghiệp Tân Phú Thạnh và Khu công nghiệp 

Sông Hậu

                        -                 40.000                501 1,25%

7.5

7941572 - Giải phóng mặt bằng Khu Công 

nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1 (Phần diện tích 

còn lại khoảng 46ha)

                        -                 94.000           44.527 47,37%

8
 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Hậu Giang 
                      -                           -                 47.791             5.572 11,66%

8.1

7863888 - Giải phóng mặt bằng: Khu mời gọi 

đầu tư cây trồng cạn và vi sinh (giai đoạn 1); 

Khu thực nghiệm trình diễn (giai đoạn 2) thuộc 

Khu Trung tâm - Khu Nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao Hậu Giang)

                        -                   7.180                  -   0,00%

8.2

7864197 - Đầu tư xây dựng Cầu số 1, đường số 

5 và đường số 1 thuộc Khu Trung tâm Khu 

Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Hậu 

Giang

                        -                 40.611             5.572 13,72%

9  Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hậu Giang                       -                           -               101.220                  70 0,07%

9.1
7932313 - Trang Thiết bị phòng học vi tính cấp 

tiểu học
                        -                 31.830                  -   0,00%

9.2 7932314 - Trang thiết bị tối thiểu lớp 10                         -                 30.700                  -   0,00%

9.3 7932315 - Trang thiết bị tối thiểu lớp 7                         -                 29.000                  70 0,24%

9.4 7932316 - Trang thiết bị tối thiểu lớp 3                         -                   9.670                  -   0,00%

9.5

7571676 - Trường THPT Nguyễn Minh Quang, 

thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Hạng mục: 

Xây mới 08 phòng học lầu kiên cố, nhà vệ sinh, 

sân đường, hàng rào, hệ thống thoát nước, san 

lấp mặt bằng, cải tạo khối 20 phòng học lầu

                        -                        16                  -   0,00%

9.6
8047040 - Sữa chữa 05 phòng công vụ tại 

trường THPT Vị Thanh do ảnh hưởng lốc xoáy
                        -                          4                  -   0,00%

10  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang                         -                   4.280             4.094 95,64%
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 Kế hoạch  Thanh toán  Tỷ lệ  Kế hoạch  Thanh toán  Tỷ lệ 

STT Nội dung

 Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư các năm 

trước được kéo dài thời gian thực hiện và thanh 

toán trong năm 2024 

 Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 

2024 

10.1

7881037 - Đầu tư trang thiết bị phòng nghiên 

cứu và ứng dụng chuyển giao công nghệ: năng 

lượng sinh học, công nghệ nano, thí nghiệm 

côn trùng, công nghệ gen, thí nghiệm miễn dịch 

và vắcxin.

                        -                   4.280             4.094 95,64%

11
 Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hậu 

Giang 
                      -                           -                 18.509             1.831 9,89%

11.1

7875047 - Xây dựng hệ thống quan trắc tự 

động liên tục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và cơ 

sở vậy chất phòng thí nghiệm hạ tầng kỹ thuật 

tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động giai đoạn 2

                        -                   7.809                  -   0,00%

11.2
8023297 - Xây dựng các ứng dụng chuyển đổi 

số ngành tài nguyên và môi trường
                        -                 10.700             1.831 17,12%

12
 Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Hậu 

Giang 
                        1                         -   0,00%               35.944                  -   0,00%

12.1

7969941 - Thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào 

dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin 

tại xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và 

đảm bảo an ninh trật tự

                        1                         -   0,00%                    576                  -   0,00%

12.1
8022329 - Hệ thống các thiết bị phục vụ cho đô 

thị thông minh
                        -                 22.000                  -   0,00%

12.1
8022330 - Nâng cấp các hệ thống thông tin 

phục vụ chính quyền số, xã hội số của tỉnh.
                        -                   5.368                  -   0,00%

12.1 8022365 - Nâng cấp Trung tâm dữ liệu tỉnh                         -                   8.000                  -   0,00%

13  Sở Y tế tỉnh Hậu Giang                       -                           -                 33.587                  -   0,00%

13.1

7848487 - ĐTXD và phát triển hệ thống cung 

ứng dịch vu y tế tuyến cơ sở - DA thành phần 

tỉnh Hậu Giang

                        -                 21.587                  -   0,00%

13.2
8029379 - Xây dựng các ứng dụng chuyển đổi 

số ngành y tế tỉnh Hậu Giang
                        -                 12.000                  -   0,00%

14
 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu 

Giang 
                      -                           -                 24.350                  -   0,00%

14.1

7962439 - Đầu tư giải phóng mặt bằng để thực 

hiện dự án Khu đô thị mới đường Hòa Bình, 

thành phố Vị Thanh

                        -                   9.770                  -   0,00%

14.2

7962431 - Đầu tư giải phóng mặt bằng để thực 

hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới Phú 

Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

                        -                 14.580                  -   0,00%

15  Sở Giao thông và vận tải tỉnh Hậu Giang                       -                           -            2.618.000         318.965 12,18%

15.1

7991278 - Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu 

tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần 

Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1

                        -            2.618.000         318.965 12,18%

16
 Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn 

tỉnh Hậu Giang 
                      -                           -                 14.263                  -   0,00%

16.1

7962824 - Xây dựng bản đồ nông hóa thổ 

nhưỡng phục vụ định hướng vùng sản xuất 

nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

                        -                   4.263                  -   0,00%

16.2
8025871 - Xây dựng các ứng dụng chuyển đổi 

số ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang
                        -                 10.000                  -   0,00%

17  VP UBND Tỉnh                       -                           -                   1.600                  -   0,00%

17.1
8039816 - Đầu tư lắp đặt đường truyền tổ chức 

phiên tòa trực tuyến
                        -                   1.600                  -   0,00%

18  Ban dân tộc tỉnh Hậu Giang                       -                           -                   1.800                    9 0,52%

18.1
8036160 - Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu 

về công tác dân tộc tỉnh Hậu Giang
                        -                   1.800                    9 0,52%

19
 Sở Lao động - Thương binh - Xã hội tỉnh 

Hậu Giang 
                      -                           -                   9.321                  53 0,57%

19.1
8019706 - Xây dựng các ứng dụng chuyển đổi 

số ngành lao động - thương binh và xã hội
                        -                   9.000                  53 0,59%
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 Kế hoạch  Thanh toán  Tỷ lệ  Kế hoạch  Thanh toán  Tỷ lệ 

STT Nội dung

 Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư các năm 

trước được kéo dài thời gian thực hiện và thanh 

toán trong năm 2024 

 Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 

2024 

19.2

7507573 - Trụ sở Lao động - Thương binh và 

xã hội; hạng mục: Cải tạo, sửa chữa một số 

phòng làm việc tại tầng trệt do bị sụp lún

                        -                          7                  -   0,00%

19.3 7517513 - Nhà bia ghi tên liệt sĩ tại xã Hòa An                         -                          5                  -   0,00%

19.4
7517516 - Nhà bia ghi tên liệt sĩ tại xã Tân Phú 

Thạnh
                        -                          5                  -   0,00%

19.5
7517519 - Nhà bia ghi tên liệt sĩ tại xã Long 

Thạnh
                        -                          5                  -   0,00%

19.6
7517520 - Nhà bia ghi tên liệt sĩ tại xã Thuận 

Hưng
                        -                          5                  -   0,00%

19.7
7517526 - Nhà bia ghi tên liệt sĩ tại xã Đông 

Phú
                        -                          5                  -   0,00%

19.8
7517528 - Nhà bia ghi tên liệt sĩ tại xã Xà 

Phiên
                        -                          5                  -   0,00%

19.9 7008184 - Trường dạy nghề tỉnh Hậu Giang                         -                      284                  -   0,00%

20
 Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Hậu 

Giang 
                      -                           -                   9.000                  44 0,49%

20.1
8027720 - Xây dựng các ứng dụng chuyển đổi 

số ngành Du lịch tỉnh Hậu Giang
                        -                   9.000                  44 0,49%

21  Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang                       -                           -                   4.000                900 22,50%

21.1
8024492 - Xây dựng các ứng dụng chuyển đổi 

số trong lĩnh vực quản lý đô thị
                        -                   4.000                900 22,50%

22  Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang                       -                           -                 22.800                844 3,70%

22.1 8019958 - Số hóa văn bản, tài liệu lưu trữ                         -                 20.000                829 4,15%

22.2
8042322 - Xây dựng phần mềm Chấm điểm chỉ 

số cải cách hành chính
                        -                   2.800                  14 0,52%

II DỰ ÁN HUYỆN QUẢN LÝ 17                   -                    0,00% 458.174          162.320     35,43%

1 Thành Phố Vị Thanh -                   -                    16.679            7.523         45,10%

2 Thành phố Ngã Bảy -                   -                    13.078            8.594         65,72%

3 Thị xã Long Mỹ -                   -                    35.350            12.728       36,00%

4 Huyện Châu Thành -                   -                    165.100          44.003       26,65%

5 Huyện Châu Thành A -                   -                    52.409            23.158       44,19%

6 Huyện Phụng Hiệp 12                   -                    0,00% 65.204            22.093       33,88%

7 Huyện Long Mỹ -                   -                    62.669            18.801       30,00%

8 Huyện Vị Thủy 6                     -                    0,00% 47.685            25.420       53,31%
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